
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 19/6/2025
H29.109-

250530-0320

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH BTY ONE

B-06, tầng hầm 

CO.OPXTRA Sư Vạn 

Hạnh, tòa nhà Vạn Hạnh 

Mall, số 11 đường Sư 

Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

2 19/6/2025
H29.109-

250520-0398

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 51 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

Số 317 Ngô Gia Tự, 

Phường 02, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

06/06/2025 04/07/2025

3 19/6/2025
H29.109-

250526-0384

HỘ KINH DOANH CÔ 2 

COFFEE - TEA

127C Hòa Hưng, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

4 19/6/2025
H29.109-

250527-0070
HỘ KINH DOANH CAFE 179

179 Bình Thới, Phường 

10, Quận  11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

5 19/6/2025
H29.109-

250528-0157

CHI NHÁNH VĨNH VIỄN - 

CÔNG TY TNHH CHIDORI 

HOSPITALITY

360-362 Vĩnh Viễn, 

Phường 08, Quận 10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

6 19/6/2025
H29.109-

250520-0377

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 28 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚC LONG HERITAGE

1F-03 Tầng 1, Lotte 

Mart Phú Thọ, Số 968 

Đường 3 Tháng 2, 

Phường 15, Quận  11

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

7 19/6/2025
H29.109-

250523-0087

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

SÂN BAY QUỐC TẾ CAM 

RANH - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SGN T3 03

Mã vị trí T3-DA106-B, 

Nhà ga Hành khách T3, 

Cảng Hàng không Quốc 

tế Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

8 19/6/2025
H29.109-

250523-0071

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

SÂN BAY QUỐC TẾ CAM 

RANH - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH SGN T3 04

Mã vị trí T3-DD217, 

Nhà ga Hành khách T3, 

Cảng Hàng không Quốc 

tế Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

9 19/6/2025
H29.109-

250523-0058

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

SÂN BAY QUỐC TẾ CAM 

RANH- CHI NHÁNH TÂN SƠN 

NHẤT

Mã vị trí T3-DD316-B, 

Nhà ga Hành khách T3, 

Cảng Hàng không Quốc 

tế Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

10 19/6/2025
H29.109-

250610-0086

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 16 - 

 CÔNG TY CỔ PHẦN 

CONSORTIO VIỆT NAM

Nhà ga hành khách T3 

(mã vị trí T3-DD327-B) - 

 Cảng hàng không quốc 

tế Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
10/6/2025 08/07/2025

11 19/6/2025
H29.109-

250527-0066

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH LÊ 

THÀNH-002

167 Cộng Hòa, Phường 

12, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

12 19/6/2025
H29.109-

250612-0259

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

HANACO

124/2 Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình

Sơ chế, đóng gói 

thịt.
16/6/2025 01/07/2025

13 19/6/2025
H29.109-

250604-0201

HỘ KINH DOANH BẾP HOÀNG 

CHÁO ẾCH CHÁO GÀ 

MALAYSIA

564 Trường Sa, Phường 

2, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

14 19/6/2025
H29.109-

250523-0235

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 248 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

17/41 Thanh Đa, 

Phường 27, Quận  Bình  

Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

07/06/2025 07/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 19/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 19/6/2025
H29.109-

250523-0238

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 305 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Tầng trệt, Tòa Morning 

Star, 57 Quốc lộ 13, 

Phường 26, Quận  Bình  

Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

07/06/2025 07/07/2025

16 19/6/2025
H29.109-

250529-0164

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 184 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

135 - 137 Vũ Tùng, 

Phường 2, Quận Bình 

Thạnh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

17 19/6/2025
H29.109-

250218-0025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

411 - CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

Tầng 1-2, số 185 Trần 

Huy Liệu , Phường 8, 

Quận Phú Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

18 19/6/2025
H29.109-

250613-0431

HỘ KINH DOANH GIÒ CHẢ 

GIA TRUYỀN TOÀN THỊNH

458 Phạm Văn Bạch, 

Phường 12, Quận Gò 

Vấp

Sản xuất giò chả 16/6/2025 01/07/2025

19 19/6/2025
H29.109-

250531-0185

HỘ KINH DOANH CĂN TIN 

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

số 295 Hai Bà Trưng , 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
07/06/2025 07/07/2025

20 19/6/2025
H29.109-

250528-0071

CÔNG TY TNHH A MÀ 

KITCHEN

62 Võ Văn Tần, Phường 

Võ Thị Sáu, Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/06/2025 07/07/2025

21 19/6/2025
H29.109-

250526-0284

HỘ KINH DOANH QUÁN LÒNG 

BÀ LƯƠNG

78 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/06/2025 07/07/2025

22 19/6/2025
H29.109-

250604-0207
HỘ KINH DOANH QUÁN LINH

143 Vĩnh Hội, Phường 

04, Quận 4

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Cửa hàng
09/06/2025 07/07/2025

23 19/6/2025
H29.109-

250606-0362

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH NHÀ HÀNG 

QUỐC THANH - NHÀ HÀNG 

LA CASA

40/1 - 40/3 - 40/5 Bùi 

Viện, Phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
09/06/2025 07/07/2025

24 19/6/2025
H29.109-

250601-0019

HỘ KINH DOANH BÚN BÒ 

HUẾ SONG ANH

Số 36 Nguyễn Thượng 

Hiền, Phường 05, Quận  

3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
09/06/2025 07/07/2025

25 19/6/2025
H29.109-

250516-0343

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

398  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

Tầng 1 (một phần), 

204B6/8 Nguyễn Văn 

Hưởng, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

26 19/6/2025
H29.109-

250529-0160

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 137 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

SAV.5-00.06 The Sun 

Avenue, 28 Mai Chí 

Thọ, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

27 19/6/2025
H29.109-

250523-0230

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 442 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

Số 7A đường Xuân 

Thủy, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

07/06/2025 07/07/2025

28 19/6/2025
H29.109-

250529-0156

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 132 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

Căn B2.2G, tầng B2, 

tháp Hawaii, đảo kim 

cương, số 01 đường 104-

BTT, Khu phố 3, 

Phường Bình Trưng Tây, 

Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

07/06/2025 07/07/2025

29 19/6/2025
H29.109-

250611-0254

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM SẠCH THƯƠNG 

MẠI T&P

số 55 đường số 7, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Sơ chế, cắt đóng 

gói thịt, thủy sản, 

bảo quản kinh 

doanh thịt ,thủy sản

13/6/2025 30/6/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 19/6/2025
H29.109-

250616-0136

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

TAM 1

22/17 Bình Chiểu khu 

phố 3, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức

Chế biến: giò, chả 16/6/2025 01/07/2025

31 19/6/2025
H29.109-

250605-0283

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TÂN 

QUY ĐÔNG - CÔNG TY TNHH 

HƯƠNG LÚA GROUP

11-13-15-17 đường số 

65, Khu định cư Tân 

Quy Đông, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - CỬA 

HÀNG

11/6/2025 09/07/2025

32 19/6/2025
H29.109-

250606-0076

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM TÂN 

VIỆT NHẬT

CR1-09, Tòa nhà 

Crescent Residence 1, 

Lô CR3-1-A, số 103 

đường Tôn Dật Tiên, 

Phường Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
11/6/2025 09/07/2025

33 19/6/2025
H29.109-

250605-0017

CÔNG TY TNHH TM NHÀ 

HÀNG BIỂN ĐÔNG BBQ.

78 Phan Khiêm Ích, 

Phường Tân Phong, 

Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống " Cửa 

hàng"

11/6/2025 09/07/2025

34 19/6/2025
H29.109-

250527-0259

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 243 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

1-3 đường N1, KDC 

Phường Phú Thuận (La 

Casa), Phường Phú 

Thuận, Quận 7

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

11/6/2025 09/07/2025

35 19/6/2025
H29.109-

250612-0389

HỘ KINH DOANH CHẢ LỤA 

THU HOÀN

1023/4 Lê Văn Lương, 

Ấp 18, Xã Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè

Sản xuất chả các 

loại
16/6/2025 01/07/2025

36 19/6/2025
H29.109-

250524-0189

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 

BLACK VIET COFFEE

Số 38 Đường 7, Khu nhà 

ở Xã Phước Kiển, Ấp 4, 

Xã Phước Kiển, Huyện 

Nhà Bè

Sản xuất, kinh 

doanh: Cà phê rang 

xay

16/6/2025 01/07/2025

37 19/6/2025
H29.109-

250606-0374
HỘ KINH DOANH TƯỜNG MAI

42 Mai Xuân Thưởng, 

Phường 1, Quận 6

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cung cấp 

suất ăn sẵn)

09/06/2025 07/07/2025

38 19/6/2025
H29.109-

250611-0280

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ - SẢN XUẤT 

VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

B5/16Q1, ẤP 2, Xã Tân 

Kiên, Huyện Bình Chánh

Sơ chế, đóng gói: 

thủy hải sản và thịt 

các loại

13/6/2025 30/6/2025

39 19/6/2025
H29.109-

250611-0397

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HAI THÀNH VIÊN 

TOÀN PHÁT

H1-141 Chợ đầu mối 

nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Nguyễn Văn 

Linh, Phường 7, Quận 8

Kinh doanh thịt heo 13/6/2025 30/6/2025

40 19/6/2025
H29.109-

250612-0445
HỘ KINH DOANH ĂNĐI

27 đường số 2A, Khu 

nhà ở tại Lô số 4 thuộc 

khu 9A+B (9B4) - Khu 

chức năng số 9 - Đô thị 

mới Nam thành phố, Xã 

Bình Hưng, Huyện Bình 

Chánh

Chế biến: xúc xích, 

thịt nguội; Chế biến: 

món ăn, thức ăn chế 

biến sẵn

13/6/2025 30/6/2025

41 19/6/2025
H29.109-

250607-0282

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHÀ 

BÔNG THẾ TÀI

D8/46 ấp 4, Xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình 

Chánh

CHẾ BIẾN: CHÀ 

BÔNG GÀ.
16/6/2025 01/07/2025

42 19/6/2025
H29.109-

250613-0113

CÔNG TY TNHH THỦY HẢI 

SẢN MINH KHÁNH

D1-003, Lô D, Chợ Đầu 

Mối Nông Sản Thực 

Phẩm Bình Điền, Đường 

Nguyễn Văn Linh, Quận 

7, Quận 8

Kinh doanh thủy 

hải sản
16/6/2025 01/07/2025


